
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN HƯỚNG HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số:         /TM-TTYT Hướng Hóa, ngày     tháng 8 năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ: 

Mua sắm trang phục bảo hộ cho viên chức, người lao động 

của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

Mua sắm trang phục bảo hộ cho viên chức, người lao động của Trung tâm Y tế 

huyện Hướng Hóa năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông. Võ Minh Phương, chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tổ chức-Hành 

chính-Kế toán. 

Số điện thoại: 0941333138. Địa chỉ email: vominhphuongks@gmail.com   

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhà thầu gửi báo giá hợp pháp về địa chỉ: 

Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế toán, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa, số 269 

đường Lê Duẩn, khối 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14/8/2024 đến trước ngày 

24/8/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 

14/8/2024  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục Mua sắm trang phục bảo hộ cho viên chức, người lao động 

của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa năm 2024. 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 
Mô tả hàng hóa 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

1 
Quần áo 

bluse nam 

bác sĩ 

Chất liệu vải: Kate ford hoặc tương đương 

Thành phần: Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 

152.2±0.2; Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 

248x264±2; Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-

C06 A1S-2010) 4-5; Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) POLYESTER 67.0±0.5, 

Bộ 14 
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TT 
Danh mục 

hàng hóa 
Mô tả hàng hóa 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

COTTON 33.0±0.5. 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 

3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa 

tới ngang mông. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. 

3. Mũ: May 2 lớp, màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

2 
Quần áo 

bluse nữ 

bác sĩ 

Chất liệu vải: kate ford hoặc tương đương 

Thành phần: Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 

152.2±0.2; Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 

248x264±2; Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-

C06 A1S-2010) 4-5; Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019), POLYESTER 67.0±0.5, 

COTTON 33.0±0.5. 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 

3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa 

tới ngang mông. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

3. Mũ: May 2 lớp, màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

Bộ 30 

3 

Quần áo 

Blu nam 

điều 

dưỡng, y 

sĩ 

Chất liệu vải: kate ford hoặc tương đương 

Thành phần: Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 

152.2±0.2, Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 

248x264±2, Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-

C06 A1S-2010) 4-5; Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019), POLYESTER 67.0±0.5, 

COTTON 33.0±0.5. 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái; 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 

0,5 cm. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. 

3. Mũ: May 2 lớp, màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 12 



  

 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 
Mô tả hàng hóa 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

4 

Quần áo 

bluse nữ 

điều 

dưỡng, hộ 

sinh, y sĩ 

Chất liệu vải: kate ford hoặc tương đương 

Thành phần: Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 

152.2±0.2, Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 

248x264±2, Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-C06 

A1S-2010) 4-5; Định tính và định lượng nguyên liệu (%) 

(ISO 1833:2019), POLYESTER 67.0±0.5, COTTON 

33.0±0.5. 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái; 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 

0,5 cm. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

3. Mũ: May 2 lớp, màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 76 

5 

Quần áo 

bluse nam 

kỹ thuật 

viên 

Chất liệu vải: kate ford hoặc tương đương 

Thành phần: Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 

152.2±0.2, Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 

248x264 ±2, Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-

C06 A1S-2010) 4-5, Định tính và định lượng nguyên liệu 

(%) (ISO 1833:2019), POLYESTER 67.0±0.5, 

COTTON 33.0± 0.5. 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. 

3. Mũ: May 2 lớp, màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 16 

6 

Quần áo 

bluse nữ 

kỹ thuật 

viên 

Chất liệu vải: kate ford hoặc tương đương 

Thành phần: Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 

152.2±0.2; Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 

248x264±2; Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-

C06 A1S-2010) 4-5; Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019), POLYESTER 67.0±0.5 

COTTON 33.0± 0.5 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

3. Mũ: May 2 lớp, màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 06 



  

 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 
Mô tả hàng hóa 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

7 
Quần áo 

bluse nữ 

dược sĩ 

Chất liệu vải: kate ford hoặc tương đương 

Thành phần: Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 

152.2± 0.2, Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 

248x264 ±2; Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-

C06 A1S-2010) 4-5; Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019), POLYESTER 67.0±0.5 

COTTON 33.0±0.5. 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước 

có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới ngang mông. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

3. Mũ: May 2 lớp, màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 10 

8 
Quần áo 

hộ lý 

Chất liệu vải kate ford hoặc tương đương 

Thành phần: Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 

152.4±0.2; Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 

252x264±2; Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-

C06 A1S-2010) 4-5; Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019), POLYESTER 66.7±0.5, 

COTTON 33.3±0.5. 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 2 túi, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo 

3. Mũ: May 2 lớp, màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 14 

Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa rất mong nhận được sự tham gia của 

quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCHCKT. 

                           GIÁM ĐỐC 
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